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 Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Giới thiệu chung về công trình
- Tên dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường 351 từ ngã tư Long Thành đến cầu Rế.
- Tên Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Tổ chức tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Phòng Kỹ thuật – Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng.
- Địa điểm xây dựng: đường TL.351, phường An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng của gói thầu: Thi công, lắp đặt tuyến ống D400 chiều dài L=2.160m; Xây dựng các công trình kỹ thuật chính trên tuyến: 01 hố đồng hồ D400, 01 hố van D400, 02 hố thông D400, 05 hố van xả cặn D150, 03 hố van xả khí D50, 02 hộp xả khí D50, 01 hố xả cuối tuyến D400. Hoàn trả lại mặt bằng theo kết cấu hiện trạng ban đầu
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước), cấp II.
- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và Vốn của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng.
1.2. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 04: Xây dựng tuyến ống cấp nước D400.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Là gói thầu xây lắp, bao gồm cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị và các công việc xây lắp thuộc công trình.
1.3. Thuyết minh bảng kê các hạng mục công việc
Các khối lượng nêu trong Bảng kê các hạng mục công việc là ước tính và tạm thời được cung cấp làm cơ sở chung cho đấu thầu. Cơ sở thanh toán là các khối lượng công việc thực tế thi công theo tính toán của Nhà thầu và xác nhận của TVGS, đại diện CĐT. Các khối lượng công việc và vật liệu trong Bảng kê các hạng mục công việc không được xem là sự giới hạn hoặc mở rộng khối lượng công việc được tiến hành cũng như vật liệu và máy móc thiết bị được Nhà thầu cung cấp.
Các đơn giá và giá dự thầu trong Bảng kê các hạng mục công việc phải bao gồm tất cả vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị thi công, nhân công, biện pháp thi công, giám sát, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành, bảo hiểm (bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, ...), vận chuyển các loại, lãi, các loại thuế, ... và nghĩa vụ cùng với tất cả các rủi ro, trách nhiệm và nghĩa vụ chung được nêu hoặc hàm ý trong Hợp đồng. Các đơn giá và giá thành được coi như áp dụng cho cả các công việc làm ca đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, tết ... 
Đơn giá hoặc giá thành phải được đưa vào cho mỗi thành phần công việc trong Bảng kê các hạng mục công việc bất kể khối lượng thành phần có được nêu hay không. Chi phí của các thành phần công việc không được đưa đơn giá và giá thành vào sẽ được trang trải bằng các đơn giá và giá thành khác đã nêu trong Bảng kê các hạng mục công việc, nhà thầu phải dùng chi phí của mình đối với các thành phần công việc này. 
Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10%, khi tính toán đơn giá và giá dự thầu nhà thầu phải tính thuế VAT 10%. Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu xuất hoá đơn, nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thời điểm đó.
Toàn bộ chi phí theo các điều khoản của Hợp đồng phải được bao gồm trong các thành phần công việc nêu trong Bảng kê các hạng mục công việc có đơn giá, đối với các thành phần công việc không có đơn giá hoặc không có trong bảng tiên lượng nhưng được chỉ ra trong bản vẽ thì chi phí sẽ được coi là đã được phân bổ giữa các đơn giá và giá thành cho các hạng mục liên quan.
Khối lượng thực sẽ được tính toán, trừ khi có hướng dẫn khác và không có hướng dẫn đối với hao hụt và lãng phí.
Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét và  thương thảo (nếu trúng thầu). Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
Các công việc bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
Phần I. Công tác lắp đặt ống và phụ tùng trên tuyến
Bao gồm:
- Mục 1.1 đến mục 1.16, mục 1.19, 1.20, mục 1.22 đến mục 1.42: Bảng kê các hạng mục công việc (lắp đặt tuyến ống và phụ tùng đi ngầm dưới kết cấu hiện trạng trên tuyến) bao gồm:
+ Cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; dọn dẹp mặt bằng, kẻ mạch tuyến đào, đào đất (lắp đặt và tháo dỡ ván cừ văng chống bảo vệ tuyến đào đối với các đoạn theo hồ sơ thiết kế), đệm cát đáy và lưng ống, neo giữ, lắp đặt ống, bọc màng PE cho ống gang, sơn và quấn vải thuỷ tinh tẩm bitum bên ngoài ống thép, lắp đặt phụ tùng; lấp đất, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng hiện trạng, xây hoàn trả các hố kỹ thuật; lắp đặt viên cảnh báo trên tuyến và tại các điểm tê, cút; vệ sinh công trường; thử áp lực, xả rửa, khử trùng, xả rửa sau khử trùng; biện pháp thi công, biện pháp về an toàn lao động và an toàn giao thông,… Quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư lắp đặt chi tiết từng vị trí theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật. Độ sâu lắp đặt ống và phụ tùng chi tiết từng vị trí theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
+ Thi công mố đỡ phụ tùng: bao gồm cung cấp vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; đào và lấp đất; quấn vải địa tẩm bitum, buộc dây thép; lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
- Mục 1.17 Bảng kê các hạng mục công việc: Cung cấp, lắp đặt ống thép D400 qua cống hộp bao gồm: Cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; gia công, sơn, lắp đặt giá đỡ ống và đai neo ống; sơn ống, neo giữ và lắp đặt cố định ống …, vệ sinh công trường; thử áp lực, xả rửa, khử trùng, xả rửa sau khử trùng; biện pháp thi công, biện pháp về an toàn lao động và an toàn giao thông,… Quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư lắp đặt chi tiết từng vị trí theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật.
- Mục 1.18 Bảng kê các hạng mục công việc: Cung cấp, lắp đặt ống thép D400 có tăng cứng qua cầu bao gồm: Cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; đóng cọc tre, đổ bê tông lót, bê tông cốt thép mố đỡ ống (bao gồm cả ván khuôn); gia công, sơn, lắp đặt giá đỡ ống và đai neo ống; hàn tăng cứng cho ống thép, sơn ống và tăng cứng, neo giữ và lắp đặt cố định ống …, vệ sinh công trường; thử áp lực, xả rửa, khử trùng, xả rửa sau khử trùng; biện pháp thi công, biện pháp về an toàn lao động và an toàn giao thông,… Quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư lắp đặt chi tiết từng vị trí theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật.
- Mục 1.21 Bảng kê các hạng mục công việc: Cung cấp, lắp đặt ống nhựa HDPE DN450 bằng phương pháp khoan ngầm bao gồm: Cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; kẻ và cắt mạch hố, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào hố đặt máy khoan, hố đón mũi khoan; biện pháp thi công văng chống đào hố theo hồ sơ thiết kế; lắp đặt, tháo dỡ máy khoan; hàn ống và thử áp lực ống trên bờ (bao gồm cả ống và phụ tùng kèm theo phục vụ thử áp lực); khoan kéo ống qua đường; lấp đất, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng hiện trạng, vệ sinh công trường; thử áp lực, xả rửa, khử trùng, xả rửa sau khử trùng; biện pháp thi công, biện pháp về an toàn lao động và an toàn giao thông,… Quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư lắp đặt theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật.
- Mục 1.43, 1.44 - Bảng kê các hạng mục công việc (cung cấp, lắp đặt van ty chìm D300, D150): 
Cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, nhiên liệu, nhân công, thiết bị thi công, kẻ mạch tuyến đào, đào đất, gia cố nền móng, đổ bê tông mố đỡ, neo giữ, lắp đặt van, phụ tùng van (ty van kéo dài, ống HDPE DN110, đầu bịt PVC, chụp bảo vệ ty van,...), quấn vải địa tẩm bitum, buộc dây thép; đệm cát, lấp đất, vận chuyển đất thừa, lấp đất đầm chặt đến cao độ hiện trạng; vệ sinh công trường, ...
Quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư lắp đặt chi tiết từng vị trí theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật.
-  Mục 1.45- Bảng kê các hạng mục công việc: cung cấp, lắp đặt van xả khí D50
Bao gồm: cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; lắp đặt van xả khí và các phụ tùng kèm theo (coliê, cút, ống PPR, măng sông, van chặn, …) và các công tác khác theo hồ sơ BCKTKT được phê duyệt
- Mục 1.46 - Bảng kê các hạng mục công việc (cung cấp, lắp đặt đồng hồ điện từ D400):
Bao gồm: cung cấp vật tư, vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; kẻ cắt mạch tuyến đào cáp điện, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, đệm cát đen, gạch chỉ đặc; lắp đặt đồng hồ và các phụ tùng kèm theo; kéo rải, đấu nối cáp tín hiệu, ống nhựa sun bảo vệ cáp đến tủ điện truyền tín hiệu; công tác vận hành chạy thử; hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ BCKTKT được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
Phần II. Công tác lắp đặt và xây dựng các hạng mục kỹ thuật
Mục 2.1 - Bảng kê các hạng mục công việc: Xây dựng hố đồng hồ 
Bao gồm: cung cấp vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần I), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công, phụ tùng; kẻ cắt mạch hố kỹ thuật, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, đệm cát đen, văng chống sạt lở hố đào; lắp đặt ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông, mố đỡ đồng hồ, xây dựng cả phần hố và tấm đan nắp hố có nắp thăm, lắp đặt các phụ tùng kèm theo; công tác vận hành chạy thử; hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
 Mục 2.2- Bảng kê các hạng mục công việc: Cung cấp, lắp đặt tủ tín hiệu đồng hồ điện từ
Bao gồm: cung cấp vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần I), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công, phụ tùng; kẻ cắt mạch tuyến cáp điện, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, đệm cát đen; lắp đặt ván khuôn, đổ bê tông mố đỡ tủ tín hiệu, lắp đặt hoàn thiện bộ truyền tín hiệu cho đồng hồ, tủ tín hiệu; cung cấp, lắp đặt, đấu nối dây điện, cáp tín hiệu, cọc và dây tiếp địa, ống bảo vệ, các thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật…; công tác vận hành chạy thử; vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ thiết kế phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật
Mục 2.3, 2.7 Bảng kê các hạng mục công việc: xây dựng hố van D400, hố xả khí:
Bao gồm: cung cấp vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần 1 – công tác lắp đặt ống và phụ tùng), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; kẻ cắt mạch hố kỹ thuật, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, văng chống sạt lở hố đào, đệm cát đen, đổ bê tông lót; lắp đặt ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông hố, xây mố đỡ van, xây dựng cả phần hố và tấm đan nắp hố, lắp đặt nắp ga gang; hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ BCKTKT được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
Mục 2.4 - Bảng kê các hạng mục công việc: Xây dựng hố thông D400 
Bao gồm: cung cấp vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần 1 – công tác lắp đặt ống và phụ tùng), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; kẻ cắt mạch hố kỹ thuật, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, văng chống sạt lở hố đào, đệm cát đen, đổ bê tông lót; lắp đặt ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông hố, xây mố đỡ UU, xây dựng cả phần hố và tấm đan nắp hố, lắp đặt nắp ga gang; hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ hồ sơ thiết kế được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
Mục 2.5 - Bảng kê các hạng mục công việc: Xây dựng hố xả cuối tuyến D400:
Bao gồm: cung cấp vật tư vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công, phụ tùng; kẻ cắt mạch hố kỹ thuật, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, đệm cát đen, văng chống sạt lở hố đào; lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông, mố đỡ, xây dựng cả phần hố và tấm đan nắp hố, hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
Mục 2.6- Bảng kê các hạng mục công việc: Xây dựng Hố xả cặn D150
Bao gồm: Cung cấp toàn bộ vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần 1 – công tác lắp đặt ống và phụ tùng), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; kẻ cắt mạch hố kỹ thuật, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, đệm cát đen; lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông, xây dựng hố và nắp ga gang, xây mố đỡ, lắp đặt ống và phụ tùng PVC xả cặn, hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ BCKTKT được phê duyệt.
Công tác lắp đặt van BB được tính vào công tác lắp đặt ống và phụ tùng.
Mục 2.7- Bảng kê các hạng mục công việc: Xây dựng Hố xả khí 
Bao gồm: cung cấp toàn bộ vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần I), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công, phụ tùng; kẻ cắt mạch hố kỹ thuật, phá dỡ kết cấu bề mặt, đào và lấp đất, đệm cát, đá lót móng; lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông, xây dựng cả phần hố và tấm đan nắp hố, lắp đặt van xả khí và các phụ tùng kèm theo (ống và phụ tùng PPR, van chặn, đai kẹp, …) hoàn thiện hố, vận chuyển đất thừa, hoàn trả mặt bằng và các công tác khác theo hồ sơ được phê duyệt; quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư phụ lắp đặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
Mục 2.8- Bảng kê các hạng mục công việc: Cung cấp, lắp đặt Hộp xả khí 
Bao gồm: cung cấp toàn bộ vật tư (trừ vật tư đã tính ở phần I), vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công, gia công lắp đặt hộp xả khí ,van xả khí và các phụ tùng kèm theo (ống và phụ tùng PPR, van chặn, đai kẹp, khóa hộp…).
Mục 2.9- Bảng kê các hạng mục công việc: Đóng cọc bê tông cốt thép 250*250 đỡ ống thép bao gồm: cung cấp toàn bộ vật tư vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; đóng và nối cọc, sơn chống gỉ mối nối ; biện pháp thi công, biện pháp về an toàn lao động và an toàn giao thông,… Quy cách, quy định kỹ thuật, khối lượng vật tư lắp đặt theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật.
Mục 2.10- Bảng kê các hạng mục công việc: Lắp dựng tấm đan bảo vệ ống bao gồm: cung cấp vật liệu, nhiên liệu, thiết bị thi công; lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt cốt thép, móc thi công, đổ bê tông tấm đan, vận chuyển tấm đan đến vị trí lắp đặt, lắp đặt đúng quy cách, quy định kỹ thuật theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
2. Thời gian hoàn thành công trình.
Thời gian hoàn thành (thời gian thực hiện gói thầu) là thời gian kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng: 180 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng: 180 ngày, trong đó tiến độ thi công (bao gồm thời gian tập kết vật tư và thời gian thi công thực tế trên công trường) kể từ ngày nhà thầu tiếp nhận mặt bằng thi công đến khi hoàn thành toàn bộ công tác thi công xây dựng: 150 ngày. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1.  Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
· Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 13606-2023 “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế”;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - phần công trình cấp nước QCVN07-1:2016/BXD;
· [bookmark: loai_2]Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế;
· Quy chuẩn QCĐP 02:2023/TPHP – quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
· Tiêu chuẩn ISO 4427:2019, ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) cho ống HDPE;
· Tiêu chuẩn quốc tế ISO 2531:2009 – C30 cho ống và phụ tùng gang cầu;
· Tiêu chuẩn ASTM A53, SCH20 cho ống và phụ tùng thép;
· Tiêu chuẩn ISO 4442:1996 (TCVN 6151:2002) cho ống nhựa PVC;
· Các tiêu chuẩn ISO 5996:1984, ISO 5752, BS EN 593 cho van; 
· Các tiêu chuẩn cho đồng hồ: ISO 4064/1:1993;
· TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
· TCVN 5574:2018 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
· TCVN 5575:2024 Kết cấu thép;
· TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động;
· Và các tiêu chuẩn khác được chấp nhận ...
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Trong quá trình thi công tuyến ống, nếu có gì khác so với bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt mà cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ngoài hiện trường, thì Nhà thầu phải báo ngay cho Chủ đầu tư và các đơn vị Tư vấn Giám sát, thiết kế để có phương án xử lý kịp thời
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
· Vật tư thiết bị cung cấp cho công trình phải đồng bộ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mới và chưa qua sử dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của nhà nước.
· Nhà thầu phải cung cấp đủ nhân công, thiết bị, nguyên vật liệu và các dịch vụ cần thiết cho việc chế tạo, vận chuyển, lắp dựng cốp pha, cốt thép và đổ bê tông cấu kiện. 
· Tất cả các công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng được thực hiện phải phù hợp với các luật và quy định về xây dựng của Cơ quan nhà nước hiện hành.
· Tất cả vật tư, thiết bị phải được TVGS kiểm tra và được CĐT phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng và lắp đặt cho công trình.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị để đưa vào lắp đặt sử dụng cho công trình. Chi tiết khối lượng vật tư thiết bị mà nhà thầu cấp căn cứ vào Bản vẽ thiết kế thi công công trình. Đơn giá của phần vật tư thiết bị này cũng thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
* Kiểm tra vật tư vật liệu
Tất cả vật tư vật liệu sử dụng trong thi công công trình sẽ được kiểm tra theo tiêu chuẩn ứng dụng. Ban quản lý Dự án có thể đề nghị tham quan và kiểm tra các thiết bị của nhà máy sản xuất trước hoặc sau khi duyệt vật liệu và không một loại vật liệu nào được cung cấp theo qui cách kỹ thuật này được phép vận chuyển tới hiện trường thi công khi toàn bộ văn bản giải trình chưa được phê duyệt.
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[bookmark: _Toc134454191]3.1.1. Yêu cầu kỹ thuật cho ống gang
Ống gang được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 – C30 hoặc tốt hơn, độ dầy của ống ≥ độ dầy theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 – C30.
a. Lớp lót bên trong
Ống và phụ kiện gang cầu được tráng lớp vữa xi măng bền sunfat theo ISO4179-2005, TCVN 10178:2013 hoặc tương đương.
b. Lớp phủ bên ngoài
Ống và phụ tùng gang cầu được phủ bên ngoài bằng lớp kẽm kim loại và lớp sơn phủ theo tiêu chuẩn ISO 8179, TCVN 7703-2:2007 hoặc tương đương. Sau khi phủ kẽm được phủ lớp ngoài hoàn thiện.
c. Gioăng cao su làm kín
Gioăng cao su EPDM đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 4633-2002.
d. Màng PE bọc ống
Vật liệu màng PE sử dụng để bọc bên ngoài ống gang cầu theo ISO 8180, TCVN 10181:2013 hoặc tương đương.Màng PE được làm bằng polyethylene hoặc một hợp chất của polyethylene và ethylen hoặc olefin copolymers.
[bookmark: _Toc134454192]3.1.2. Yêu cầu kỹ thuật cho mối nối ống gang
· Mối nối ống gang miệng bát dạng thúc một đầu bát một đầu trơn (kiểu push-on), mặt bích hoặc mối nối cơ khí.
· Gioăng cao su cho các phụ tùng nối kiểu mặt bích có độ dầy tối thiểu 3mm. 
· Vật liệu chế tạo gioăng cao su (cho kiểu nối miệng bát, mặt bích và mối nối cơ khí) là cao su lưu hóa EPDM theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4633:2002.
Lưu ý: Đối với các chủng loại, nhãn hiệu vật tư chưa từng được sử dụng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, nhà thầu nộp kèm các tài liệu sau: 
Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.
Chứng nhận chất lượng sản phẩm.
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.
Tài liệu chứng minh vật tư đang được sử dụng tại Việt Nam của công trình tuyến ống cấp nước đã đưa vào vận hành sử dụng, bảo đảm với chất lượng tốt và đã được kiểm chứng qua thực tế sử dụng mà không xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật (hợp đồng, xác nhận của chủ đầu tư về tình trạng vận hành sử dụng …).
3.2. Yêu cầu kỹ thuật cho ống nhựa HDPE và phụ tùng
[bookmark: _Toc149913187]3.2.1.Yêu cầu kỹ thuật cho ống nhựa HDPE
· [bookmark: _Toc149913188]Ống HDPE phải nhất quán với đường kính bên ngoài. Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427:2007, ISO 4427:2019 hoặc TCVN 7305:2008.
· Vật liệu chế tạo ống nhựa đối với đoạn khoan định hướng qua đường là PE100 cấp áp lực PN12,5 đạt các tiêu chuẩn quy định và các yêu cầu đối với vật liệu sử dụng cho chế tạo ống trong lĩnh vực cấp nước sạch.
· Thử nghiệm vật liệu đường ống phải tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN8075:2011-12 hoặc DIN16842:2013-05.
· Thử nghiệm kiểm tra kích thước ống phải tuân theo tiêu chuẩn DIN8074:2011-12 hoặc DIN16842:2013-05
· Ống nhựa HDPE trước khi đưa tới công trường phải có đầy đủ các chứng chỉ, văn bản kiểm định về chất lượng sản phẩm nơi sản xuất ống.
· Chiều dài ống: DN450 tối thiểu 6 m/1 cây ống.
3.2.2.Yêu cầu kỹ thuật cho phụ tùng HDPE
· [bookmark: _Toc149913193]Các phụ tùng phải nhất quán với đường kính bên ngoài của ống. Phụ tùng được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427:2007, ISO 4427:2019 hoặc TCVN 7305:2008.
· Vật liệu chế tạo phải đạt các tiêu chuẩn cần thiết và các quy định về dẫn nước sạch cho sinh hoạt. 
· Chế tạo phụ tùng: Chế tạo phụ tùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 3459, ISO 3458, ISO 3501, ISO 3503, DIN 8076, BS 5114: 1975.
· Phụ tùng ống HDPE DN450 đối với đoạn khoan định hướng qua đường là phụ tùng nối theo phương pháp hàn, cấp áp lực PN12,5.
[bookmark: _Toc200544579]3.3. Yêu cầu kỹ thuật cho ống thép và phụ tùng
3.3.1. Yêu cầu kỹ thuật cho ống thép
·  Ống thép tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM A53-93 hoặc tiêu chuẩn ISO 559:1991 (E) hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương, độ dày của ống thép D400 theo tiêu chuẩn SCH20, độ dày ống thép ≥7,92mm.
· Bên ngoài phần ống thép lắp đặt chìm được quấn vải thủy tinh 3 lớp tẩm bitum, phần nổi và lòng trong được sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ sơn epoxy màu xanh.
· Phương pháp hàn ống thép theo qui định của Viện Hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) hay các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về hàn đường ống kim loại.
·  Đối với ống thép lắp đặt ngầm dưới đất phải được quấn vải thuỷ tinh tẩm bitum 3 lớp bảo vệ ống.
[bookmark: _Toc200544580]3.3.2. Yêu cầu kỹ thuật cho phụ tùng ống thép 
· Phụ tùng thép như cút ưu tiên sử dụng các phụ tùng đúc sẵn được chế tạo phải cong đều, mềm mại bán kính cong khoảng 1,5 lần kích thước danh định của đường ống theo tiêu chuẩn BS EN 10253-2-2007. Phụ tùng cút dùng trong công trình là loại 2D theo tiêu chuẩn BS EN 10253-2-2007. Độ dày của phụ tùng ống thép theo tiêu chuẩn SCH 20.
· Phương pháp hàn phụ tùng theo qui định của Viện Hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) hay các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về hàn đường ống kim loại.
[bookmark: _Toc200544582]3.3.3. Yêu cầu kỹ thuật cho giá đỡ thép
· Thép tấm, thép hình để gia công giá đỡ phải theo tiêu chuẩn JIS G3101; thép hình theo tiêu chuẩn TCVN 7571:2006 hoặc các tiêu chuẩn khác được chủ đầu tư chấp thuận.
· Các phụ kiện thép được làm sạch bề mặt và sơn phủ bảo vệ bằng sơn Epoxy, chiều dày lớp sơn epoxy tối thiểu 250m. Màu sơn trùng với màu ống.
3.4. Yêu cầu kỹ thuật cho ống inox và phụ tùng
3.4.1. Yêu cầu kỹ thuật cho ống inox
· Tiêu chuẩn chế tạo: Ống inox theo tiêu chuẩn ANSI A312-TP 304 ERW, ASTM A312 hoặc tương đương, độ dày của ống inox D400 theo tiêu chuẩn SCH20, độ dày ống inox ≥7,92mm.
· Ống inox được chế tạo từ thép hợp kim, có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, độ dãn nở nhiệt nhỏ.
· Ống inox là loại ống trơn được chế tạo theo phương pháp đúc (chịu áp lực cao) hoặc bằng thép tấm cuốn và hàn theo đường sinh.
[bookmark: _Toc200544581]3.4.2. Yêu cầu kỹ thuật cho phụ tùng ống inox
· Tiêu chuẩn chế tạo: Phụ tùng inox theo tiêu chuẩn ANSI A312-TP 304 ERW, ASTM A312 hoặc tương đương;
· Phụ tùng inox được chế tạo từ thép hợp kim, có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, độ dãn nở nhiệt nhỏ, độ dày của phụ tùng bằng độ dày của ống liền kề;
· Cút đúc được chế tạo phải cong đều, mềm mại, bán kinh cong khoảng 1,5 lần kích thước danh định của đường ống theo tiêu chuẩn BS EN 10253-2-2007. Phụ tùng cút dùng trong công trình là loại 2D theo tiêu chuẩn BS EN 10253-2-2007. Độ dày của phụ tùng ống inox theo tiêu chuẩn SCH 20.
· Phụ tùng ống inox phải có tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, kích cỡ, áp lực, kiểu loại, ngày sản xuất… và tất cả những thông tin bổ sung theo tiêu chuẩn sản xuất hiện hành.
· Phương pháp đấu nối: Đấu nối theo phương pháp mặt bích hoặc hàn. Que hàn được sử dụng phải phù hợp với mác của ống inox. Phương pháp hàn ống và phụ tùng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước.
3.5. Các yêu cầu kỹ thuật cho ống nhựa PVC
Ống lồng PVC tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 6151:2002, ISO 4422:1996.
3.6. Yêu cầu kỹ thuật cho van
3.6.1 Yêu cầu chung
· [bookmark: _Toc149913191]Van và các phụ tùng kèm theo phải chống lại sự ăn mòn, han gỉ và các điều kiện khác của môi trường xung quanh, bất kỳ một chi tiết nào theo nhà sản xuất mà bản thân nó không chịu được han gỉ thì bắt buộc phải được bảo vệ để chống gỉ. Độ dầy yêu cầu nhỏ nhất của lớp sơn epoxy bảo vệ van là: 250 microns.
· Tất cả van không nằm trong hố sẽ được vận hành từ bên ngoài bằng ty van kéo dài để thuận tiện cho công tác vận hành. Khi lắp đặt van trong đất tiến hành lắp đặt ty van kéo dài kết hợp ống bảo vệ ty van, chụp bảo vệ ty van.
· Ty van kéo dài được cung cấp cùng với van, được làm bằng thép đặc không gỉ hoặc thép tráng kẽm. Ty van kéo dài được bảo vệ trong ống HDPE DN110 tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427:2007, ISO 4427:2019 để tránh đất đá tiếp xúc trực tiếp lên ty van làm ăn mòn ty và khó khăn trong công tác vận hành.
· Van phải đảm bảo vận hành nhẹ nhàng, trơn tru, đóng mở kín khít. 
[bookmark: _Toc149913192][bookmark: _Toc200544585]3.6.2.Van bướm tay quay
· Van bướm loại mặt bích theo tiêu chuẩn EN 593 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương, cấp áp lực công tác là PN10. Mặt bích và các lỗ khoan mặt bích tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 1902 hoặc ISO 7005-2. Chiều rộng thân van theo tiêu chuẩn EN558. Các gioăng làm kín theo tiêu chuẩn ISO 4633-2002 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương.
· Thân van và đĩa van làm bằng gang cầu theo tiêu chuẩn EN-JS 1030 hoặc EN GJS-500-7 (GGG-40/50).
· Trục van bằng thép không gỉ, chốt đĩa đệm bằng thép không gỉ. Thân van được bảo vệ chống ăn mòn bằng lớp bảo vệ như nhựa epoxy.
3.6.3. Van cổng mặt bích
· [bookmark: _Toc163054568]Van cổng 2 mặt bích chế tạo theo thiêu chuẩn BS 5163-2004 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· Chiều dài thân van theo tiêu chuẩn ISO 5752-1982 hoặc tiêu chuẩn tương đương, cấp áp lực làm việc ≥PN10.
· Thân van, đĩa van, nắp van làm bằng gang cầu theo tiêu chuẩn BS 2789-1985 (BS EN 1563-1997) mác tối thiểu 420/12 hoặc các tiêu chuẩn và mác tương đương.
· Mặt bích và các lỗ khoan mặt bích tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 7005-2 hoặc BS EN 1092-2 hoặc tương đương.
· Đĩa van được bọc bằng cao su lưu hóa EPDM theo tiêu chuẩn BS 2494-1986 hoặc ISO 4633-2022 hoặc tương đương
· Bu lông liên kết nắp van và thân van tối thiểu là loại thép không gỉ chống ăn mòn A2.
· Mũ chụp đầu ty van được bắt chặt vào ty van bằng bu lông (hoặc vít chít) thép không gỉ tối thiểu SUS304
· Trục van bằng thép không gỉ, tối thiểu SUS316.
· Thân van và nắp van được sơn Epoxy mặt trong và mặt ngoài. Chi tiết nào sản xuất sử dụng vật liệu không chịu ăn mòn phải được phủ lớp bảo vệ chống gỉ.
[bookmark: _Toc163054569]3.6.4. Các yêu cầu kỹ thuật cho ty van kéo dài và ống bảo vệ
Van không nằm trong hố sẽ được vận hành từ bên ngoài bằng ty van kéo dài.
Ty van kéo dài được làm bằng thép đặc không rỉ hoặc thép tráng kẽm.
Ty van kéo dài được bảo vệ bằng ống HDPE DN110 tuân thủ tiêu chuẩn ISO:4427 để tránh đất đá tiếp xúc trực tiếp lên ty van làm ăn mòn ty và khó khăn trong công tác vận hành.
[bookmark: _Toc163054570]3.6.5. Yêu cầu kỹ thuật cho van xả khí
[bookmark: _Toc407777617]Van xả khí tự động được thiết kế lắp đặt tại những vị trí cao của hệ thống đường ống và nó được thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Van xả khí là van có đầu ren ngoài với chụp điều khiển được thiết kế ở cấp độ áp lực PN10. Tuyến ống sử dụng van xả khí D50 với các yêu cầu kỹ thuật sau:
· Tiêu chuẩn chế tạo: EN 1074-4 hoặc tương đương.
· Van nối bằng ren theo tiêu chuẩn ISO 228-1-2000 hoặc tương đương.
· Phạm vi áp lực làm việc: 1÷16 bar.
· Đảm bảo khi vận hành đẩy không khí ra với tốc độ cao.
[bookmark: _Toc395774590][bookmark: _Toc514225727][bookmark: _Toc163054571]3.6.6. Các yêu cầu kỹ thuật cho van ren.
[bookmark: _Toc149913196][bookmark: _Toc180737567][bookmark: _Toc132640752][bookmark: _Toc136868710][bookmark: _Toc163054573]Van ren đảm bảo theo tiêu chuẩn BS 5159 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương, cấp áp lực công tác là PN10. Bước ren đảm bảo theo tiêu chuẩn DIN13.
Phần thân van sẽ là gang hoặc đồng thau bóng và được phủ bằng vật liệu không bị ăn mòn phù hợp hoặc đồng thau.
Đĩa van bằng đồng chịu mài mòn CZ 132 tuân thủ theo tiêu chuẩn BS 2872 có gioăng cao su đảm bảo độ kín. 
Tất cả các van phải được vận hành mở xuôi theo chiều kim đồng hồ. Tất cả các van được thiết kế theo những chuẩn hoá. Những nhà sản xuất van mà loại bỏ tiêu trí này sẽ không được chấp nhận. 
Van và các phụ tùng kèm theo phải bền lâu dài chống lại sự ăn mòn, han gỉ và các điều kiện khác xung quanh, bất kỳ một chi tiết nào sản xuất mà bản thân nó không chịu được han gỉ thì bắt buộc phải được bảo vệ để chống gỉ. 
3.7. Các yêu cầu kỹ thuật cho đồng hồ điện từ
· Đồng hồ lắp đặt cho công trình là đồng hồ điện từ D400. Đồng hồ điện từ đo nước sạch dùng cho ăn uống sinh hoạt, có khả năng đo lưu lượng hai chiều mà không ảnh hưởng đến các đặc tính đo lường, tín hiệu ra gồm đường anologs 4-20mA và tín hiệu xung. Yêu cầu khoảng cách trước đồng hồ khử dòng rối phía trước lớn nhất là 5D, phía sau là 2D.
· Cấp chính xác ≤ ±0,4% đối với đồng hồ nguồn điện và  ≤ ±2% đối với đồng hồ nguồn pin, điện cực bằng thép không rỉ, mặt bích đồng hồ theo tiêu chuẩn ISO 7005 PN10/ PN16 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· Màn hình hiển thị có điện áp 115-230V DC/11-24V AC, 50/60Hz, màn hình LCD.
· Bộ cáp tín hiệu dài tối thiểu 45m bao gồm: Cáp cuộn coild tiêu chuẩn 3x1,5 mm2 có lớp shield chống nhiễu chung và được bảo vệ bằng lớp vỏ PVC; cáp điện cực 3x0,25 mm2 có shield chống nhiễu riêng biệt cho mỗi lõi dây và có lớp shield chống nhiễu chung cho cả 3 lõi, được bảo vệ bằng vỏ PVC.
· Thân đồng hồ cấp bảo vệ IP68, mặt hiển thị cấp bảo vệ tối thiểu là IP67, keo chống ngập nước loại cho đồng hồ.
· Đồng hồ phải có chức năng tự động chẩn đoán lỗi và tự động đưa ra các lỗi cho người sử dụng dễ dàng nhận biết và sửa chữa. Các báo lỗi thông thường: báo hết pin, báo ống rỗng, lỗi cáp,...
· Mỗi đồng hồ phải được hiệu chỉnh tại nhà máy sản xuất ra và phải có một bản sao gửi kèm về phương pháp hiệu chỉnh và chứng chỉ kiểm định. Nếu được cơ quan hữu trách địa phương yêu cầu hoặc nếu thấy cần thiết thì các đồng hồ cũng phải thoả mãn các cuộc kiểm tra tiêu chuẩn này.
3.8. Các yêu cầu kỹ thuật cho tủ tín hiệu đồng hồ điện từ Dataloger
[bookmark: _Toc136868711][bookmark: _Toc149913197][bookmark: _Toc163054574]a. Vỏ tủ tín hiệu:
· Loại 2 ngăn, để ngoài trời, chống nước, có ổ khóa, thoát nhiệt, kích thước (HxWxD): 850x400x270 (chi tiết theo bản vẽ);
· Làm bằng tôn dày 1,5mm, sơn tĩnh điện.
· Tủ điện phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439-1.
· Đường cáp vào tủ điện không ảnh hưởng đến cấp bảo vệ quy định;
· Các tủ điện phải đạt được cấp bảo vệ  IP44 đối với tủ đặt trong nhà và IP54 đối với tủ đặt ngoài trời.
b. Bộ điều khiển lập trình PLC:
· Điện áp vận hành: 24VDC
· Trên PLC phải thể hiện được trạng thái hoạt động của đầu ra với đèn đi-ốt phát quang (đèn LED) và được trang bị với các bộ đèn LED để chỉ thị trạng thái điều khiển và thông báo về bất kỳ lỗi mô đun nào: đầu vào, đầu ra, thiết bị bus, v.v. Những chuẩn đoán này được thực hiện mà không cần sử dụng công cụ đặc biệt;
· Đầu vào ra số:
· Tối thiểu 14 đầu vào rời rạc (số) theo tiêu chuẩn IEC 61131-2, trong đó bao gồm tối thiểu 4 đầu vào rời rạc (số) đọc xung tốc độ cao (tới 100 kHz);
· Tối thiểu 10 đầu ra rời rạc (số) transistor, trong đó bao gồm tối thiểu  2 đầu ra rời rạc (số) xuất xung tốc độ cao (tới 100 kHz);
· Điện áp đầu ra rời rạc (số): 24VDC;
· Dòng điện đầu ra rời rạc (số): 0,5A;
· Đầu vào tương tự:
· Tối thiểu 2 đầu vào tương tự dạng điện áp: 0-10V;
· Các kết nối hỗ trợ:
· Cổng Ethernet, truyền thông Modbus TCP, Ethernet/IP;
· Cổng Serial, truyền thông Modbus serial line;
· Cổng USB phục vụ lập trình
c. Bộ nguồn một chiều:
· Bảo vệ: ngắn mạch, quá áp, thấp áp, quá nhiệt;
· Lắp đặt trên tranh DIN rail loại TS-35/7.5 hoặc 15;
· Đạt tiêu chuẩn UL 508A áp dụng cho thiết bị điện và điều khiển;
· Đạt tối thiểu tiêu chuẩn công nghiệp EN61000-6-2(EN50082-2);
· Công suất: 120W (24V - 5A);
· Điện áp đầu vào: 220V - AC;
· Điện áp đầu ra: 24V – DC;
· Công suất chịu tải: 120W;
d. Bộ lưu điện:
· Công suất chịu tải: 760W;
· Điện áp đầu vào: 220 VAC/50 Hz;
· Điện áp đầu ra: 220 VAC/50 Hz;
· Thời gian lưu điện tối thiểu: 36 giờ.
· Bảo vệ quá tải: Tự động. 
· Nạp ắc quy tư động:
· Khi có điện lưới trong dải điện áp từ 170V - 240V, máy sẽ tự động nối điện lưới cho thiết bị tủ điện và nạp điện cho ắc quy. 
· Khi điện lưới mất hoặc bị sụt áp xuống dưới 160V, máy sẽ tự chuyển mạch cho thiết bị tủ điện dùng nguồn điện phát ra từ máy (điện áp lưới sụt dưới 160V được coi là mất điện).
· Hiển thị chế độ làm việc bằng đèn LED trên máy, có 03 màu sắc khác nhau tương ứng với các trạng thái hoạt động của bộ lưu điện:
· Màu xanh: Thông báo ắc quy đã được sạc đủ điện.
· Màu cam: Thông báo ắc quy đang được nạp, khi ắc quy đầy đèn sẽ sáng màu xanh.
· Màu đỏ: Cảnh báo ắc quy hết điện hay quá tải, hoặc bị trục trặc.
· Ắc quy sử dụng trong bộ lưu điện phải đặt được các yêu cầu sau
· Chủng loại: ắc quy khô, kín khí
· Dung lượng ắc quy tối thiểu: 2 bộ × 12V / 9Ah; 
· Dòng nạp lớn nhất: 2,7A
· Dòng phóng tối đa 5 giây: 135A
e. Thiết bị đóng cắt:
· Thiết bị đóng cắt phải đảm bảo được các yêu cầu chung như sau:
· Có thể lắp đặt trên thanh ray DIN loại TS-35/7.5 hoặc 15
· Cơ cấu bảo vệ kiểu thanh kim loại kép cho bảo vệ quá tải và cuộn dây nam châm điện cho bảo vệ ngắn mạch. 
· Trong trường hợp xảy ra ngắn mạch, tiếp điểm phải có khả năng mở nhanh để hạn chế ảnh hưởng của dòng điện ngắn mạch lên cáp và thiết bị. 
· Tiếp điểm phải là loại hợp kim bạc, có tuổi thọ đạt tối thiểu là 20000 lần đóng cắt. 
· Có chỉ thị vị trí của tiếp điểm rõ ràng: Khi cần gạt ở vị trí “open” phải đảm bảo 100% rằng các tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh của tất cả các pha là hoàn toàn cách ly. 
· Khoảng cách giữa các tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh của pha tương ứng phải không nhỏ hơn 5,5mm ở vị trí “open” nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
· Phải có đánh dấu vị trí “1-ON” và “0-OFF” trên cần gạt thao tác. 
· Thân vỏ aptomat phải làm bằng vật liệu nhựa cách điện không bắt lửa, không gãy vỡ do nhiệt. 
· Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc trực tiếp, đầu đấu dây của Aptomat phải là loại khe hẹp, có thể đấu dây dẫn với tiết diện đến 25mm2. 
· Ngoài ra với mỗi loại thiết bị đóng cắt phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
·  Aptomat loại MCB 1P-10A :
· Đạt tối thiểu tiêu chuẩn IEC 898
· Bảo vệ chống dòng quá tải và chống dòng ngắn mạch
· Dòng điện định mức In: 10A
· Dòng cắt Icu tối thiểu: 6kA
· Điện áp hoạt động định mức: 230VAC 50Hz
· Số cực: 1P
· Có đặc tính bảo vệ loại C với ngưỡng bảo vệ ngắn mạch từ 5 đến 10 lần dòng điện định mức, đáp ứng cả hai tiêu chuẩn là IEC 60898 và IEC 60947-2;
· Aptomat chống giật loại 2P-10A:
· Bảo vệ quá tải và chống dòng rò
· Số cực: 1P+N;
· Dòng điện định mức: 10A;
· Dòng rò: 30mA;
· Điện áp hoạt động định mức: 230VAC 50Hz
· Điện áp cách điện định mức tối thiểu: 500V
· Điện áp chịu xung định mức tối thiểu: 4kV
f. Relay trung gian:
· Số cực: relay loại cắm 14 chân;
· Điện áp điều khiển: 230VAC 50/60 Hz;
· Điện áp cách điện định mức: 250V;
· Điện áp chịu xung định mức: 2,5kV;
· Dòng tiếp điểm tối thiểu: 3A;
· Cấp độ bảo vệ tối thiểu: IP40.
[bookmark: _Toc163054575]3.9. Các yêu cầu kỹ thuật cho mặt bích và lỗ khoan mặt bích
[bookmark: _Toc407777618]Tất cả các mặt bích và lỗ khoan mặt bích của tất cả các phụ tùng đường ống, van khóa,… tuân thủ theo cấp áp lực PN10 theo tiêu chuẩn EN1092-1 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương. 
Gioăng cho mối nối mặt bích của đường ống loại vòng. Các kích thước của gioăng theo tiêu chuẩn BS 4865: Phần 1. Gioăng phải được chế tạo từ vật liệu được quy định trong các điều khoản của tiêu chuẩn BS 2494 hoặc tương đương.
[bookmark: _Toc407777620][bookmark: _Toc163054576]3.10. Các yêu cầu kỹ thuật cho măng sông nối nhanh
a. Măng sông nối nhanh gang
[bookmark: _Toc407777621]Măng sông nối nhanh gang được lắp đặt trong hố. Vỏ và đai măng sông được sản xuất từ gang cầu và đươc sơn epoxy hai mặt trong và ngoài. Cấp áp lực làm việc ≥ PN10. Gioăng cao su là cao su EPDM theo tiêu chuẩn ISO 4633:2002 hoặc tương đương.
b. Măng sông nối nhanh inox
Vỏ và đai của măng sông nối nhanh được cấu tạo từ inox. Cấp áp lực làm việc ≥ PN10. Gioăng cao su là cao su EPDM theo tiêu chuẩn ISO 4633:2002 hoặc tương đương.
[bookmark: _Toc163054577]3.11. Các yêu cầu kỹ thuật cho bu-lông, ê cu, gu rông,  long đen
Tất cả bu lông, ê cu, gu rông và long đen được sản xuất theo phương pháp cán để làm cho chúng có cường độ cao, việc chế tạo phải tuân thủ theo một trong các tiêu chuẩn quốc tế ISO, tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Anh (BS), tiêu chuẩn DIN hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Dưới đây là bảng yêu cầu đối với bu lông, ê cu, long đen:
	Loại
	Tiêu chuẩn BS

	Loại bu lông, ê cu đen
	4190

	Long đen kim loại cho sử dụng chung
	4320

	Loại bu lông, ê cu, gu rông, long đen có cường độ cao
	4395: phần 1-3


Ngoài ra, loại bu lông, ê cu cho ống và phụ tùng đường ống cũng phải được tuân thủ theo tiêu chuẩn BS 4504: đoạn 3.1 và 3.2.
Tất cả bu lông, ecu, long đen,  gu rông sử dụng trong công trình được chế tạo từ thép không gỉ có mác tối thiểu SU304 theo tiêu chuẩn BS 970 - phần 1 hoặc BS 1449 - phần 2.
[bookmark: _Toc200544596]3.12. Các yêu cầu kỹ thuật cho nắp ga gang
Nắp ga gang được lắp đặt cho hố kỹ thuật theo mô tả trong bản vẽ thiết kế.
Các nắp ga gang được chế tạo từ gang cầu tuân thủ theo các điều khoản của tiêu chuẩn BS 497 - phần 1, tiêu chuẩn sản phẩm BS EN 124 cấp D- Tải trọng >=40 KN ≈40 tấn có thông số kỹ thuật: 850*850*75mm, cửa nắp tròn đường kính 650mm.
Tất cả các nắp ga gang phải in chữ “CÔNG TY CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG” theo viền nắp ga gang.
[bookmark: _Toc200544597]3.13. Các yêu cầu kỹ thuật cho cọc bê tông cốt thép và hàn nối cọc
Cọc bê tông cốt thép và phương pháp hàn nối cọc phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9394:2012. 
Chiều cao và chiều rộng của mối hàn cần được đảm bảo đồng đều, không quá nhiệt, không nứt. Chỉ hạ cọc khi đã kiểm tra các mối hàn không có khuyết tật.
Các mối nối cọc được sơn epoxy bảo vệ để chống lại sự ăn mòn của môi trường.
3.14. Các yêu cầu với cát đệm và lấp tuyến ống
Cát được sử dụng cho đệm tuyến ống và lấp trên lưng ống phải là cát đen nước ngọt. Cát có độ đồng nhất về hạt cao, không lẫn tạp chất rác, bùn, đặc biệt phải không lẫn các vật liệu cứng như gạch, đá. Khi cát đưa tới công trường phải khô hoặc có độ ẩm nhất định, không được dùng cát ướt để đệm đáy ống và lấp tuyến.
3.15. Các yêu cầu với đất lấp tuyến ống
	 Đất lấp không được lẫn gạch đá, bê tông, các vật cứng có thể làm hỏng lớp bảo vệ ống... Đất lấp phải có dạng hạt, được đổ thành lớp và được đầm chặt bằng với độ chặt yêu cầu K=0.9 đến cao độ thiết kế. Đối với tuyến ống đi qua đường tiến hành lấp base theo từng lớp đầm chặt theo yêu cầu và phủ mặt đường theo hiện trạng.
[bookmark: _Toc407777626][bookmark: _Toc180737575]3.16.  Các yêu cầu kỹ thuật cho cốt thép
Cốt thép loại CII cường độ Fy = 270N/mm2 cho loại D≥ 10mm. Trước khi thi công đơn vị thi công phải cho tiến hành thí nghiệm các mẫu thép dùng cho xây dựng. Việc thí nghiệm được tiến hành bởi phòng thí nghiệm công trình của các đơn vị có chức năng.
[bookmark: _Toc407777627][bookmark: _Toc180737576]3.17.  Các yêu cầu kỹ thuật cho ván khuôn
Ván khuôn cho các hố đổ bê tông được gia công từ các tấm gỗ cưa ghép chặt hoặc từ các vật liệu khác được kỹ sư giám sát công trường chấp nhận, bề mặt của ván khuôn không có lỗ, rỗ tổ ong hay các khuyết tật lớn khác.
Ván khuôn dùng cho mặt bên trong của thành hố phải bào có mặt nhẵn phẳng, sao cho sau khi dỡ ván khuôn mặt thành hố đảm bảo phẳng, đẹp.
[bookmark: _Toc407777628][bookmark: _Toc180737577]3.18.  Các yêu cầu kỹ thuật cho cốt liệu đổ bê tông và vữa
Yêu cầu cốt liệu là loại sạch và khô theo chủng loại và chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 (Cốt liệu cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật).
4. Các yêu cầu kỹ thuật thi công.
4.1  Yêu cầu chung
Thi công tuyến ống bằng phương pháp kết hợp máy móc và thủ công, theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn trả đến đó. Đề xuất tuyến ống được thi công thành nhiều đoạn để thuận lợi cho công tác thử áp lực, xả rửa, khử trùng. Chiều dài mỗi đoạn không nên vượt quá 1000m, các điểm phân đoạn là các vị trí lắp đặt hố van, hố thông.  
Khi thi công nhà thầu phải chủ động có các biện pháp văng chống tránh sạt lở tuyến cho phù hợp, tiến hành đào thăm, khảo sát, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng các công trình ngầm, nổi xung quanh trong suốt quá trình thi công.
 Để tránh sạt lở tuyến đào, trong quá trình thi công tuyến đào không được mở dài quá 50m.
Trong quá trình thi công tuyến ống, nếu có gì khác so với bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt mà cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ngoài hiện trường, thì Nhà thầu phải báo ngay cho đơn vị Tư vấn, thiết kế để có phương án xử lý kịp thời. 
4.2 Trình tự thi công tuyến ống
1. Cắm tuyến.
1. Đào đất tuyến ống.
1. Đệm cát tuyến ống.
1. Lắp đặt ống.
1. Lấp cát tuyến ống.
1. Lấp đất tuyến ống.
1. Thử áp lực – thông quả mút trơn – xả rửa tuyến ống.
1. Khử trùng tuyến ống và xả rửa sau khử trùng khi lắp đặt xong tuyến ống
1. Đấu nối tuyến ống mới và tuyến ống hiện có.
1. Hoàn trả đường hè, lắp đặt các viên cảnh báo trên tuyến (50m/viên) và tại các vị trí tê, cút.
[bookmark: _Toc509220876][bookmark: _Toc509220814][bookmark: _Toc410735861]4.2.1. Cắm tuyến
  Căn cứ bản vẽ thiết kế thi công xác định tuyến thi công để tính toán, lựa chọn các phương án thi công thích hợp. Sử dụng máy thủy bình hoặc kinh vĩ để xác định chính xác cao độ, để từ đó có thể tính toán được độ sâu chôn ống, chiều sâu cần đào.
[bookmark: _Toc509220877][bookmark: _Toc509220815][bookmark: _Toc410735862]4.2.2. Công tác đào tuyến, các hố kỹ thuật
[bookmark: _Toc509220878][bookmark: _Toc509220816][bookmark: _Toc410735863]	    Mương đặt tuyến ống D400 được đào bằng máy đào kết hợp thủ công,  tuyến đào là loại thẳng thành. Tại những vị trí tuyến đào sâu gần các công trình như nhà dân, cột điện đơn vị thi công cần có biện pháp thi công cụ thể.
	Trước khi thi công nhà thầu phải chủ động có các biện pháp cho phù hợp, tiến hành đào thăm, khảo sát, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng các công trình ngầm, nổi xung quanh trong suốt quá trình thi công. Để tránh sạt lở tuyến đào, trong quá trình thi công tuyến đào không được mở dài quá 50m. Tại những vị trí có chiều sâu tuyến đào  ≥ 1.5 m thì phải có biện pháp văng chống để tránh sụt lún.
	Khi đào mương phải kẻ tuyến và cắt mạch tuyến đào để đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng đến kết cấu đường nhựa, đường bê tông ngoài mương đào.
	Tuyến ống gang D400 có bề rộng đáy mương 800mm, chiều sâu mương đặt ống phụ thuộc vào trắc dọc. Tuyến ống được thiết kế nằm chủ yếu trên hè chạy song song với các công trình ngầm như tuyến ống thoát nước D800, tuyến cấp điện lực, cáp viễn thông…... Đan xem trên toàn tuyến là các hố kỹ thuật, hố ga thoát nước, cột đèn, cột điện, cột biển báo, cây xanh. Do đó trong tác đào đất tuyến ống, việc sử dụng máy đào thi công gặp khó khăn nên xác định khối lượng tỷ lệ thi công bằng máy là 60%, tỷ lệ thi công bằng thủ công là 40%.
     Căn cứ theo hiện trạng đào khảo sát và kết quả khảo sát địa chất xác định kết cấu đất tại vị trí tuyến đào là đất cấp 2.
4.2.3. Đệm cát để đặt ống
	Sử dụng cát đen để đệm ống, tuyến đào phải đảm bảo khô ráo trước khi đổ cát  xuống tuyến và phải được nghiệm thu trước khi tiến hành lắp đặt ống. 
[bookmark: _Toc509220879][bookmark: _Toc509220817][bookmark: _Toc410735864]     Cát đệm được đổ xuống tuyến và đầm lèn theo từng lớp, ống D400 lớp cát đệm là 0.2m. Quá trình đổ cát cứ tiếp diễn cho đến khi lớp cát đệm đạt yêu cầu về độ dầy và độ đầm chặt theo quy định trong bản vẽ.
4.2.4. Lắp đặt ống
Đường ống cấp nước được đặt trong mương đào có đệm cát bên dưới, sau khi lắp đặt xong ống thì chèn và phủ cát xung quanh và trên lưng ống để đảm bảo tuyến ống luôn nằm trong khối vật liệu êm, mịn. Chiều dày lớp cát lót, lớp chèn và phủ trên lưng ống được quy định cụ thể trong bản vẽ thiết kế thi công phải sử dụng các dụng cụ lắp đặt thích hợp để không làm ảnh hưởng tới ống và phụ tùng.
    Đơn vị thi công phải sử dụng các dụng cụ lắp đặt thích hợp để không làm ảnh hưởng tới ống và phụ tùng trước khi lắp đặt cần phải kiểm tra chất lượng ống hạn chế tối đa những khiếm khuyết do lỗi của nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển gây ra. Vật liệu ống phải đuợc kiểm tra đảm bảo không bị nứt vỡ và không có đất đá hoặc cát trong lòng ống trước khi lắp đặt. 
     Trong thời gian khi phải tạm dừng thi công hoặc chờ thử áp lực tuyến ống thì các đầu ống đã lắp đặt trong tuyến phải được bịt kín tránh rác rưởi, đất cát vào lòng ống. Đơn vị thi công phải đảm bảo trong lòng ống luôn sạch sẽ trong suốt quá trình thi công và được đơn vị Giám sát thi công kiểm tra xác nhận cụ thể, đặc biệt các điểm đấu nối cuối vào các tuyến ống hiện có. Nếu trong lòng ống có rác rưởi, đất cát thì đơn vị thi công phải vệ sinh sạch sẽ trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. 
Trong quá trình thi công phải sử dụng máy kinh vĩ (máy thủy bình) để xác định cao độ ống và tuyến đào. Trên hiện trường tại các vị trí cọc thiết kế đánh dấu bằng sơn cao độ mặt đất và cao độ đỉnh ống (ví dụ 4.20/3.60 trong đó 4.20 là cao độ mặt đất, 3.60 là cao độ đỉnh ống) để đảm bảo lắp đặt đúng thiết kế và tiện cho công tác kiểm tra.
Các dụng cụ, thiết bị cho việc xử lý và lắp đặt đường ống phải thuận tiện và an toàn, được sử dụng và tuân theo các khuyến nghị của nhà sản xuất. Nếu bất cứ một đường ống, phụ kiện nào bị phát hiện là có khuyết tật sau khi đã được lắp đặt, nó sẽ bị loại bỏ và được Nhà thầu thay thế mới bằng chi phí của Nhà thầu.
Đơn vị thi công phải có trách nhiệm lựa chọn các điểm thoát nước để bơm nước ra khỏi tuyến đào khi cần thiết, đồng thời phải có biện pháp tránh không để đất cát và các vật liệu thi công trôi vào hệ thống thoát nước của thành phố.
[bookmark: _Toc509220880][bookmark: _Toc509220818][bookmark: _Toc410735865]4.2.5. Lấp cát tuyến sau khi đặt ống
[bookmark: _Hlk199436433][bookmark: _Toc509220881][bookmark: _Toc509220819][bookmark: _Toc410735866][bookmark: _Hlk199436627]Sau khi ống được lắp đặt ổn định dưới tuyến đào, tiến hành lấp cát, độ dày của lớp cát trên đỉnh ống theo thiết kế là 0,2m. Việc lấp hai bên thành mương được tiến hành theo phương pháp thủ công kết, chiều dày mỗi lớp không quá 0,20m và được đầm chặt theo yêu cầu. Sử dụng đầm là hoặc đầm tay tạo mặt phẳng phía trên đỉnh ống. Tuyệt đối cấm sử dụng đầm nặng (đầm cóc) đầm trực tiếp lên lớp cát ngay trên lưng ống.
4.2.6. Lấp đất tuyến ống
[bookmark: _Hlk199436682]	Sau khi đầm cát xong, tiến hành lấp đất tuyến ngay để tận dụng sự làm việc của máy. Yêu cầu đất lấp không được lẫn gạch đá, bê tông, các vật cứng có thể làm hỏng lớp bảo vệ ống... Đất lấp phải có dạng hạt, được đổ thành lớp và được đầm chặt bằng với độ chặt yêu cầu K=0.9 đến cao độ thiết kế. Đối với tuyến ống đi qua đường tiến hành lấp base theo từng lớp đầm chặt theo yêu cầu và phủ mặt đường theo hiện trạng. Do trong tác lấp đất tuyến ống việc sử dụng máy thi công gặp khó khăn nên xác định khối lượng tỷ lệ thi công bằng máy là 60%, tỷ lệ thi công bằng thủ công là 40%.
4.2.7. Thử áp lực tuyến ống
Đối với tuyến ống D400 sẽ được thử áp lực sau khi đã hoàn thành xong việc lắp đặt. Trước khi tiến hành thử áp lực đơn vị thi công phải kiểm tra tất cả các gối đỡ cút, tê đã được đổ bê tông và đạt đủ cường độ, các đầu ống được lắp đặt từ tê chờ đã được văng chống cẩn thận.
Phạm vi thử áp lực tính cho toàn bộ các tuyến ống và phụ tùng đấu nối, áp lực thử là 9 bar. Tổng lượng nước bổ sung không vượt quá lượng nước rò rỉ cho phép tính theo công thức:


Trong đó  Q: lượng nước rò rỉ cho phép (l/h)
                  L: Chiều dài ống thử (m)
                  D: Đường kính trong của ống (mm)
                  P: áp lực thử (bar)
Quy trình thử áp lực được tiến hành tuần tự sau đây:
Bơm nước vào trong ống sẽ được tiến hành một cách từ từ để đảm bảo rằng khí đã được thoát hết ra ngoài. Trong khi bơm, nếu phát hiện thấy rò rỉ nước ra ngoài thì cần sửa chữa đường ống ngay lập tức. Đường ống nên để trong tình trạng bơm nước vào trong vòng 24 tiếng để ổn định ống. 
Tiếp tục bơm nước vào trong ống để đạt áp lực 6 bar và giữ trong 2 giờ liên tục bằng cách bơm bổ sung nước vào ống một lượng nước cứ mỗi khi áp lực tụt xuống 0,2 bar.
Bơm nước vào ống tăng áp lực thử lên 9 bar và duy trì áp lực 9 bar trong 2 giờ liên tục, đo tổng lượng nước cần bổ sung vào ống để khôi phục lại áp lực 9 bar cứ sau 30 phút/lần.
[bookmark: _Hlk199436774]Tổng khối lượng nước bổ sung trong 2 giờ cuối để duy trì áp lực không được vượt quá 36,25 l/h.
4.2.8. Xả rửa và khử trùng tuyến ống
Sau khi hoàn thành công tác thử áp lực, tuyến ống được xả rửa bằng nước sạch đã xử lý để xả hết bùn cặn lọt vào ống trong quá trình thi công. Yêu cầu vận tốc xả rửa tối thiểu ≥ 0,9 m/s.
Tiến hành khử trùng đối với với tuyến ống bằng dung dịch nước Giaven. Dung dịch nước Giaven được bơm từ từ vào đầu tuyến đến khi đầy tuyến ống với hàm lượng clo dư phù hợp . Tiến hành ngâm khử trùng tuyến ống trong thời gian 24 giờ, sau đó lấy mẫu nước để kiểm tra hàm lượng clo dư của nước trong ống phải  25mg/l, kết thúc việc khử trùng.
Tiến hành xả rửa tuyến ống bằng nước sạch đã qua xử lý, đến khi nước trong ống có hàm lượng clo dư ≤ 1mg/l thì kết thúc quá trình xả rửa.
Nước xả rửa và khử trùng không được xả trực tiếp xuống ao, hồ, đầm, ruộng, vườn canh tác... mà phải được dẫn bằng đường ống đến vị trí cống thoát hay kênh, mương thoát để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
4.2.9. Hoàn trả đường hè
Sau mỗi đoạn thi công khi đã hoàn thành việc thử áp lực tuyến ống thì tiến hành ngay việc hoàn trả kết cấu bề mặt. Công việc hoàn trả phải được tiến hành theo yêu cầu kỹ thuật các lớp trong bản vẽ thiết kế và tuân thủ theo đơn vị quản lý đường hè.
Đơn vị thi công phải có phương án thi công lắp đặt ống trong quá trình cải tạo đường để giảm khối lượng hoàn trả.
4.3. Đối với các hố kỹ thuật
Bê tông đổ hố và tấm đan đá 1x2 mác 200 (xem các bản vẽ chi tiết), cốt thép loại CII cường độ Fy = 270N/mm2 cho loại D≥ 10mm. Trong quá trình thi công hố đào phải được giữ khô ráo, đặc biệt trong suốt quá trình đổ bê tông. Cốp pha thành hố phải phẳng nhẵn và đảm bảo vững chắc trong suốt quá trình đổ bê tông, để khi tháo dỡ ván khuôn thì mặt thành hố phẳng nhẵn. Các thép coóc nhe viền phải vệ sinh và sơn 2 nước sơn chống gỉ.
Sau khi thi công xong hố thì các thiết bị, phụ tùng trong hố đều phải được vệ sinh sạch và sơn lại những chỗ bong tróc với mầu sơn nguyên bản của thiết bị, phụ tùng đó. Khi phụ tùng mầu đen thì được sử dụng bảo vệ bằng sơn bitum. Các bu lông mặt bích, gu rông măng sông nối nhanh phải được vệ sinh sạch và bôi mỡ bảo vệ chống han gỉ.
Các móc thi công tấm đan cho các hố kỹ thuật phải đảm bảo không gây cản trở đến giao thông, phải được ép xuống bề mặt tấm đan
4.4. Vận chuyển đất thừa
Theo khảo sát địa chất, cấp đất khu vực dự án là đất cấp 2. Phần đất thừa vận chuyển có thể tận dụng làm đất san lấp. Do đó, đơn vị thi công có thể chủ động tìm kiếm chỗ xả thải được địa phương chấp thuận hoặc xử lý chất thải xây dựng theo quy định của pháp luật.
4.5. Định vị tọa độ tuyến ống và các công trình kỹ thuật (trong bản vẽ hoàn công)
Vị trí định vị bao gồm: tuyến ống, các điểm tê lắp đặt đấu nối, tê chờ, cút chuyển hướng, cút chuyển cao độ, vị trí ống chuyển hướng, vị trí van ty chìm chôn ngầm, măng xông co rút, đấu nối bích ngầm, hố van khóa, hố van xả cặn, hố van xả khí, hố đồng hồ, hố thông, hố xả cuối tuyến, đối với tuyến ống đi thẳng 50m định vị một điểm.
[bookmark: _Toc200544610]4.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác hàn ống và phụ tùng thép
Các mối hàn sẽ được kiểm tra bằng mặt tại hiện trường về độ nhẵn, độ cao của mối hàn, tính đồng bộ giữa mối hàn và vật liệu,...
Để đảm bảo chất lượng và độ an toàn của hạng mục, có thể kiểm tra X-quang các mối hàn ngẫu nhiên (khoảng 10% các mối hàn).
Các que hàn sẽ được giữ khô và đặc biệt khi dùng phải khô. Nếu cần thiết, chúng sẽ được sấy khô ở nhiệt độ từ 150 đến 250 độ C. Các quy hàn sẽ là loạt phù hợp với vật liệu của nền hàn. Đầu kẹp hàn chữ V sẽ là loại theo quy định và gờ sẽ được cạo bỏ bằng các dụng cụ phù hợp đối với vật liệu. Việc làm sạch mối hàn sẽ được làm bằng bàn chải thép sau khi cạo bỏ xỉ hàn.
Hồ quang hàn phải sáng do đó không có vết rạn nhìn thấy bằng mắt thường ngoài mối hàn. Khi mà các vết rạn xuất hiện, chúng sẽ được làm sạch bằng vật liệu thích hợp sau đó hàn lại nếu vết hàn mài sâu.
Các mối hàn ống được hàn 4 lớp và vát mép theo bảng chỉ dẫn:
	Kiểu chuẩn bị mép hàn 
	Hình vẽ vát mép mối hàn 
	Kích thước (mm)

	
Vát mép chữ V
	[image: ]
	
S = 4 ÷ 26
a = 2 ± 2
b = 2 ± 1
α = 60o ± 5o

	
Vát mép chữ V
	[image: ]
	
S = 4 ÷ 26
a = 2 ± 2
b = 2 ± 1
α = 50o ± 5o


4.7. Yêu cầu kỹ thuật hàn nối ống nhựa HDPE.
a. Quy trình hàn ống nhựa HDPE :
Bước 1: 
· Kẹp đầu ống: Các đầu ống phải được kẹp chặt bằng bộ kẹp, ống phải được ôm tròn trong bộ kẹp, việc này có tác dụng giữ định vị cho các đoạn ống không bị dịch chuyển trong quá trình hàn và đảm bảo độ tròn của ống.
· Kiểm tra ống thẳng hàng: Trong mọi điều kiện phải kiểm tra độ thẳng hàng của các đoạn ống bằng cách điều chỉnh các bu lông vít trong bộ kẹp ống.
Bước 2: Vệ sinh 2 đầu ống cần hàn
Bước 3: 	
· Khỏa mặt đầu ống: Các mặt đầu ống phải được khỏa mặt cho phẳng, nhẵn.
· Kiểm tra thẳng hàng sau khi khỏa mặt đầu ống: Khi khỏa mặt đầu ống xong phải đẩy cho 2 mặt đầu ống sát vào nhau để kiểm tra độ phẳng, khít giữ hai đầu ống. Nếu thấy 2 đầu ống chưa được phẳng, khít thì phải tiến hành căn chỉnh và khỏa lại đầu ống cho tới khi đạt yêu cầu.
· Dùng giẻ lau sạch hai đầu ống.
Bước 4: 
· Kiểm tra thiết bị gia nhiệt: chắc chắn nhiệt độ của bàn gia nhiệt hiển thị trên đồng hồ đo nhiệt là chuẩn xác, đạt yêu cầu.
· Quá trình gia nhiệt: Định vị thiết bị gia nhiệt vào giữa 2 đầu ống và điều khiểm đẩy 2 đầu ống tiếp xúc với mặt thiết bị gia nhiệt và ép đến khi đạt áp lực gia nhiệt. Sau đó ngừng ép để ủ nhiệt. 
Bước 5: 
· Quá trình ủ nhiệt: là quan trọng trong quá trình gia nhiệt. Thời gian ủ nhiệt phải đảm bảo yêu cầu trước khi dời bàn gia nhiệt khỏi thiết bị kẹp. Trong quá trình ủ nhiệt thì ngừng ép.
· Thời gian chuyển đổi: Sau khi hoàn thành quá trình ủ nhiệt thì tiến hành tách 2 đầu ống và tháo thiết bị gia nhiệt ra khỏi máy. Thời gian mở thiết bị kẹp để dời thiết bị gia nhiệt và đóng lại thiết bị kẹp để hàn là thời gian chuyển đổi, thời gian này tối đa không quá 8 giây đối với mọi cỡ ống.
Bước 6: 
· Sau khi tách thiết bị gia nhiệt, nhanh chóng đẩy nhẹ nhàng 2 đầu ống tiếp xúc với nhau. Đẩy và giữ cần điều khiển để hàn ống cho đến khi xuất hiện gân hàn.
· [bookmark: _Toc401063023][bookmark: _Toc338060024][bookmark: _Toc238295912][bookmark: _Toc238295132][bookmark: _Toc238295060][bookmark: _Toc238294996][bookmark: _Toc238294868][bookmark: _Toc236566079]Trong quá trình làm nguội, duy trì áp lực hàn bằng cách tăng áp lực hàn mỗi khi thấy áp lực bị giảm xuống từ 5-10% so với áp lực hàn. Duy trì quá trình này đạt đến thời gian làm nguội cần thiết, sau đó tháo dỡ ống ra khỏi bộ kẹp.
b.Yêu cầu đối với thiết bị hàn:
· Máy hàn ống phải trang bị bơm kích thủy lực.
· Đồng hồ đo áp lực bơm kích thủy lực.
· Đĩa gia nhiệt phải có đồng hồ nhiệt để theo dõi nhiệt độ đĩa hàn.
· Đồng hồ bấm giây và đồng hồ thường để xác định các khoảng thời gian cần thiết trong quá trình hàn.
[bookmark: _Toc401063024][bookmark: _Toc338060025][bookmark: _Toc238295913][bookmark: _Toc238295133][bookmark: _Toc238295061][bookmark: _Toc238294997][bookmark: _Toc238294869][bookmark: _Toc236566080]c. Các thông số hàn ống:
Bảng tham khảo các thông số hàn ống nhựa HDPE DN450 PE100 PN12.5
	TT
	Đường kính ngoài
(DN)
	Áp suất danh nghĩa
	Độ dày thành ống
	Nhiệt độ hàn
	Áp suất gia nhiệt
	Thời gian ủ nhiệt
	Áp suất hàn
	Thời gian làm nguội dưới áp suất

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(mm)
	(bar)
	(mm)
	(0C)
	(bar)
	(giây)
	(bar)
	(giây)

	1
	450
	12.5
	33,1
	210
	20
	364
	20
	3000



[image: ]
Lưu ý: Quy trình hàn ống và các thông số hàn tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phụ thuộc vào loại máy hàn ống
[bookmark: _Toc200544612]4.8. Yêu cầu kỹ thuật cho khoan ngầm có định hướng
Minh hoạ công nghệ thi công khoan ngầm có định hướng như sau:
Bước 1: Khoan ngầm bằng mũi khoan định hướng cỡ nhỏ từ điểm vào tới điểm ra tại 2 đầu bờ. Kiểm tra vị trí mũi khoan và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hướng tuyến khoan phù hợp
[image: ]



Bước 2: Sử dụng đầu phá kéo dọc tuyến khoan ngầm để làm rộng lỗ khoan đến khi đạt được độ rộng cần thiết. 
[image: ]
Bước 3: Ống thiết kế DN450 lắp đặt được cố định sau đầu phá và kéo ngược lại.
[image: ]
Quy trình thi công tuyến ống nhựa HDPE DN450 khoan ngầm
Quy trình thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước được tuân thủ theo tuần tự các bước sau:
1) Tập kết máy khoan, máy phụ trợ, vật tư ống 2 bên điểm khoan.
2) Hàn tuyến ống HDPE DN450 và thử áp lực 9,0 bar.
3) Đào hố khoan 2 bờ, kích thước 3m*2m*2m.
4) Lắp đặt máy khoan HDD, chuẩn bị các máy móc, vật liệu phụ trợ.
5) Khoan mũi dẫn hướng, kiểm tra điều chỉnh hướng khoan đúng tuyến.
6) Lắp đầu phá và kéo ống HDPE DN450, cố định tuyến ống.
7) Đấu nối điểm đấu 2 đầu theo thiết kế bản vẽ thi công.
8) Thử áp lực tuyến ống DN450 lần 2 với áp lực 9,0 bar.
9) Lấp đất đầm chặt, hoàn trả kết cấu bề mặt hiện trạng, dọn dẹp vệ sinh đảm bảo an toàn giao thông.
10) Khử trùng tuyến ống.
11) Xả rửa tuyến ống sau khử trùng.
5. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
Trước khi tiến hành triển khai thi công đơn vị thi công phải bàn bạc và phối kết hợp với đơn vị, cơ quan chức năng thống nhất phương án đảm bảo an toàn giao thông nhằm hướng dẫn phần luồng và đảm bảo bảo cho người và các phương tiện qua lại trong suốt quá trình thi công đặc biệt là giao thông thủy tại khu vực. 
Mỗi đoạn thi công phải bố trí rào chắn, biển báo cần thiết để cách ly toàn bộ khu vực thi công với xung quanh, về ban đêm phải bố trí đèn đỏ báo hiệu ở hai đầu. Nếu phải thi công ban đêm thì công trường cần có đủ ánh sáng. 
Trong quá trình thi công các vật liệu đào lên phải được vận chuyển ngay ra khỏi công trường, các vật tư, thiết bị đường ống được tập kết đúng nơi qui định.
6. Phòng chống cháy nổ
Nhà thầu cam kết đề phòng cháy nổ tại mọi nơi trong phạm vị công trường và luôn tuân thủ theo các quy định về phòng cháy chữa cháy của nhà nước.
Khi có nguy cơ cháy, nổ tại khu vực kề sát công trình như có bể xăng dầu, hoặc các thiết bị sử dụng tương tự, Nhà thầu sẽ thông báo ngay cho chính quyền địa phương và chủ đầu tư về các nguy cơ đó và có mọi biện pháp an toàn và tuân theo tất cả các chỉ thị, hướng dẫn của chính quyền địa phương, cơ quan phòng cháy chữa cháy và chủ đầu tư nhằm đề phòng cháy hoặc nổ. Nhà thầu sẽ không sử dụng chất nổ cho bất kỳ công việc gì.
Tại khu vực công trường, nhà thầu sẽ bố trí các bình phun chữa cháy tại các điểm nhạy cảm như kho, bãi chứa vật tư thiết bị.
7. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động
Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tìm hiểu, cập nhập các thông tin và các quy định của nhà nước về an toàn lao động, yêu cầu chung về trật tự trị an trên công trường.
Các nhân viên và công nhân của nhà thầu sẽ được trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động trong suốt quá trình làm việc của họ. Các trang bị bảo hộ bao gồm quần áo bảo hộ, găng tay, giầy, ủng và có thể các thiết bị bảo hộ đặc biệt khác khi cần thiết cho thi công công trình.
Tại từng khu vực làm việc nhà thầu sẽ cử ra một nhân viên ngoài việc theo dõi thi công, nhân viên này còn chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an ninh trong khu vực công trường.
8. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
Nhà thầu sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước về vệ sinh môi trường. Trong quá trình thi công công trình hạn chế tối đa các phương tiên gây tiếng ồn, khói, bụi cho môi trường xung quanh, các xe chở đất cát và các vật tư khác phục vụ công trường trước khi ra khỏi công trường đều được phủ bạt để tránh vương vãi đất cát ra môi trường xung quanh.
Nhà thầu cũng sẽ sử dụng các vòi phun nước để làm giảm mức độ bụi bẩn do việc đào bới gây nên.
Cuối mỗi buổi thi công, công trường sẽ được quét dọn sạch sẽ, các vật tư, vật liệu dư thừa sẽ được đánh đống tập kết vào vị trí quy định.
IV.  Danh mục bản vẽ: 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	MBTT
	Mặt bằng tổng thể tuyến ống D400 đường 351
	

	2
	TD-01
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 01 đến cọc 08
	

	3
	TD-02
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 08 đến cọc 16
	

	4
	TD-03
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 16 đến cọc 23
	

	5
	TD-04
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 23 đến cọc 21
	

	6
	TD-05
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 32 đến cọc 41
	

	7
	TD-06
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 41 đến cọc 49
	

	8
	TD-07
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 49 đến cọc 58
	

	9
	TD-08
	Trắc dọc tuyến ống D400 đường 351 từ cọc 58 đến cọc 67
	

	10
	CT-01
	[bookmark: _GoBack]Chi tiết điểm đấu, chi tiết hố đồng hồ, hố xả cuối tuyến
	

	11
	CT-02
	Chi tiết hố van, hố thông, chi tiết mặt cắt tuyến đào, chi tiết lắp đặt van
	

	12
	CT-03
	Chi tiết hố xả khí, xả cặn, chi tiết các mố đỡ
	

	13
	CT-04
	Chi tiết lắp đặt ống D400 qua cống hộp thoát nước
	

	14
	CT-05
	Chi tiết lắp đặt ống D400 qua cầu
	

	15
	CT-06
	Chi tiết giá đỡ ống, chi tiết hàn tăng cứng ống thép
	

	16
	CT-07
	Chi tiết khoan ống qua đường
	

	17
	CT-08
	Chi tiết tấm đan, kết cấu hoàn trả, chi tiết văng chống tuyến đào
	

	18
	CT-09
	Chi tiết lắp đặt tủ scada, sơ đồ xả rửa khử trùng tuyến ống
	



	Gói thầu số 04: Xây dựng tuyến ống cấp nước D400
Dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường 351 từ ngã tư Long Thành đến cầu Rế
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